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Kết quả công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ

năm 2014 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật


            Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013 của Cục KTVB (số 41/KH-KTrVB ngày 06/02/2013, đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt), Cục KTVB tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2012, tích cực thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hoạt động tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, đồng thời, triển khai toàn diện các mặt công tác về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL như: Xây dựng và hoàn thiện thể chế; tổ chức biên chế; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu; quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định.
Cục KTVB xin báo cáo kết quả công tác năm 2013 (từ 01/01/2013 đến 31/12/2013) và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 như sau:

A. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2013 

I.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN 

1. Công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản 

Năm 2013, Cục KTVB đã tiến hành kiểm tra 22/22 văn bản QPPL do Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành (tính từ 01/01/2013 đến 31/12/2013). Qua kiểm tra, bước đầu chưa phát hiện văn bản nào có nội dung không phù hợp với pháp luật hiện hành.

2. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền

2.1. Kết quả kiểm tra 

a. Kiểm tra văn bản tại Cục do cơ quan ban hành gửi đến
Năm 2013, Cục đã tiếp nhận tổng số 3.985
 văn bản (trong đó có 658 văn bản cấp Bộ; 3.327 văn bản của địa phương). Trên cơ sở số văn bản tiếp nhận (cả của cuối năm 2012), Cục đã phân loại và giao kiểm tra 2.214 văn bản (trong đó có 683 văn bản cấp Bộ và 1.531 văn bản của địa phương), đã kiểm tra 2.130
 văn bản (Bộ, ngành có 658 văn bản; địa phương có 1.472 văn bản), kết quả bước đầu phát hiện 673 văn bản vi phạm các quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP (trong đó văn bản của cấp Bộ ban hành là 130, văn bản do địa phương ban hành là 543), cụ thể như sau: về căn cứ pháp lý: 84 văn bản; về nội dung, hiệu lực: 226 văn bản; về thẩm quyền: 12 văn bản; về thể thức và kỹ thuật trình bày: 406 văn bản
. 
Thông qua công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, năm 2013 Cục đã có 55 Thông báo kiểm tra văn bản đối với 61 văn bản sai về nội dung hoặc thẩm quyền ban hành văn bản. Hiện tại, Cục đã và đang thực hiện việc xử lý theo quy định.
b. Kiểm tra văn bản theo địa bàn, lĩnh vực
Từ đầu năm 2013 đến nay, Cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra văn bản theo địa bàn kết hợp kiểm tra công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại một số Bộ, ngành, địa phương: Bộ Nông nghiệp và phát triển; các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau, Khánh Hòa, Ninh Thuận. 
Cục đã tiến hành kiểm tra 485 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương nêu trên và phát hiện 171 văn bản có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP. Trong đó có 64 văn bản sai về nội dung và thẩm quyền ban hành văn bản. Cục KTVB nhận thấy, sau khi Đoàn công tác liên ngành thực hiện kiểm tra tại địa phương thì Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo các Sở, ngành đã có sự quan tâm hơn đối với công tác này đồng thời giúp Sở Tư pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và có nhiều chuyển biến tích cực.
Ngoài ra, trong năm 2013 Cục đã tăng cường thực hiện kiểm tra văn bản trong một số lĩnh vực mà qua theo dõi cho thấy có số lượng văn bản QPPL ban hành lớn, phức tạp như: giáo dục, tài chính, đất đai… phát hiện và xử lý, kiến nghị xử lý nhiều văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng ban hành văn bản trong các lĩnh vực này.
c. Kiểm tra văn bản theo các nguồn thông tin
Năm 2013, từ các nguồn thông tin (các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan, tổ chức và công dân), Cục đã triển khai kiểm tra, phát hiện nội dung trái pháp luật của nhiều văn bản, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tự kiểm tra, xử lý các văn bản có nội dung trái pháp luật, quá trình kiểm tra, xử lý một số văn bản được dư luận, báo chí quan tâm và đồng tình ủng hộ như: Thông tư số 11/2013/TT-BCA của Bộ Công an ngày 01/3/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Công văn số 242/BVHTTDL-TCCB ngày 22/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ một số nội dung tại Nghị định về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 1042/C67-P3 ngày 26/4/2013 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt về việc giả danh nhà báo ghi hình CSGT…

2.2. Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật qua KTVB theo thẩm quyền 

Việc xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được Cục thực hiện kịp thời và đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP. Đối với những văn bản sai căn cứ ban hành hoặc thể thức, kỹ thuật trình bày mà không ảnh hưởng đến nội dung của văn bản, Cục thường xuyên nhắc nhở, rút kinh nghiệm chung thông qua các buổi làm việc; Đối với những văn bản sai nội dung hoặc sai thẩm quyền, Cục đã tổ chức trao đổi, thảo luận với các đơn vị, cơ quan có liên quan và có thông báo, yêu cầu cơ quan, người đã ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trong số 673 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật qua công tác kiểm tra tại Cục do cơ quan ban hành gửi đến thì đa số là văn bản ban hành sai về thể thức, kỹ thuật trình bày. Đối với 61 văn bản sai về nội dung hoặc thẩm quyền ban hành đã được Thông báo thì về cơ bản, cơ quan, người ban hành đã đưa vào kế hoạch xử lý theo quy định. Tính đến ngày 31/12/2013, Cục Kiểm tra đã nhận được thông tin về tình hình xử lý các văn bản này như sau: 22 văn bản đã được xử lý; 19 văn bản đã có hướng xử lý; 13 văn bản chưa hết thời hạn xử lý; 06 văn bản đã hết thời hạn xử lý nhưng chưa xử lý. Trong đó có 02 văn bản cấp Bộ, 04 văn bản của địa phương. Cụ thể như sau: Bộ Lao động, thương binh và xã hội có 02 văn bản ; Kiên Giang có 01 văn bản ; Bắc Ninh có 03 văn bản. Đối với các văn bản đã được Thông báo qua Kết luận của Đoàn liên ngành, Cục đang tham mưu để Bộ đôn đốc các địa Bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý.
Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, Cục KTVB đã trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng giúp cho việc hoàn thiện chính sách của Chính phủ như: Quy định về ghi họ và tên cha, họ và tên mẹ trong Chứng minh thư nhân dân được quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP và Nghị định số 170/2007/NĐ-CP; Quy định về xử phạt “Xe không chính chủ” quy định tại Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Quy định về số vòng hoa, ô cửa kính trên nắp quan tài, không rắc vàng mã tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức…

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QPPL 

1. Về xây dựng thể chế và tổ chức thực hiện
Trong năm 2013, Cục đã chủ trì soạn thảo, tham mưu để Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó, Cục tiếp tục tham mưu để Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. 

Sau khi Nghi định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP được ban hành, để triển khai thực hiện, Cục KTVB đã xây dựng, trình Bộ trưởng ký ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP; Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP; Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thống nhất trong cả nước của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đây là những thể chế quan trọng phục vụ cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo Nghị định số 16, Cục đã thực hiện đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP tại các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc Bộ, cụ thể là: (1) Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ký Công văn số 5117/BTP-KTrVB ngày 27/6/2013 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 5116/BTP-KTrVB ngày 27/6/2013 gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đề nghị triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. (2) Lãnh đạo Cục ký Công văn số 211/KTrVB ngày 22/8/2013 gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đề nghị thực hiện việc rà soát (thường xuyên) các văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. (Cục đang kiểm tra lại kết quả rà soát thường xuyên của các đơn vị thuộc Bộ gửi về theo đúng quy trình rà soát văn bản).

2. Kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Cục KTVB triển khai nhiệm vụ rà soát thường xuyên các văn bản do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành, đã phát hiện một số văn bản hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp với văn bản mới được ban hành; tham mưu, trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 376/QĐ-BTP ngày 05/02/2013 về việc công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính từ ngày 01/7/2012 đến ngày 31/12/2012.
Cục cũng đã thực hiện kiểm tra kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các đơn vị thuộc Bộ để bảo đảm hiệu quả triển khai theo kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ đầu thống nhất trong cả nước của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Quyết định số 2164/QĐ-BTP ngày 29/8/2013 của Bộ trưởng BTP ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BTP đến hết ngày 31/12/2013). Tuy nhiên, để phù hợp với Hiến pháp mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục KTVB đã họp, dự kiến phương án thay đổi để Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực theo yêu cầu tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 (Báo cáo số 169/BC-BTP ngày 25/7/2013). Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số văn bản đã được rà soát: 2783 vb
- Số văn bản phát hiện hết hiệu lực: 722 vb
- Số văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 348 vb

- Số văn bản đề nghị ban hành mới: 177 vb

Trong đó, đối với các lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp, tổng số văn bản về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực đã được rà soát là: 330 văn bản, trong đó: Phát hiện 119 văn bản hết hiệu lực (chiếm 36.06%); Đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 31 văn bản (chiếm tỷ lệ 14.69% số văn bản đang còn hiệu lực); Đề nghị ban hành mới 64 văn bản.

Bên cạnh đó, thực hiện yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an, Cục đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát các văn bản QPPL để phục vụ điều tra vụ án (20 văn bản); Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp trả lời đề nghị rà soát các văn bản QPPL do Bộ Tư pháp ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Y tế.

Ngoài ra, Cục cũng tích cực tham gia phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL với các bộ, ngành, đơn vị khác theo yêu cầu, như: rà soát, hệ thống hóa văn bản liên quan đến Luật Cơ yếu; rà soát hiệu lực của Quyết định số 258-TTg ngày 29/5/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên...

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
Cục KTVB đã tổ chức xây dựng, cập nhật Cơ sở dữ liệu kiểm tra văn bản bao gồm các văn bản do Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương ban hành, văn bản do Hội đồng dân nhân, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

Trên cơ sở văn bản tiếp nhận, cập nhật, Cục KTVB đã tổ chức rà soát, xác định hiệu lực của văn bản, tổng hợp, phân loại xử lý kết quả rà soát đối với những văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực để làm cơ sở pháp lý phục vụ kiểm tra văn bản.
Bên cạnh đó, trên cơ sở thông báo kiểm tra đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật trong năm 2013, Cục KTVB đã thực hiện xây dựng, lưu trữ, cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ kết quả kiểm tra và xử lý văn bản.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm 2013 còn phục vụ cho hoạt động thống kê, tổng hợp, cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm cũng như báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Ngoài ra, Cục tiếp tục phối hợp với Tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành trong việc xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu theo chuyên ngành; đồng thời, chủ động thu thập văn bản từ nhiều nguồn khác nhau. 

Đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng Trang thông tin điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

IV. CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL, HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL

Ngày 29/11/2013, Bộ trưởng ký Quyết định Số 2929/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục KTVB. Theo đó Cục KTVB được giao nhiệm vụ mới về công tác pháp điển, hợp nhất và được thành lập thêm 01 Phòng mới thực hiện công tác pháp điển (Phòng Pháp điển hệ thống QPPL). Sau đó, ngày 29/12/2013 Cục đã tiếp nhận bàn giao công tác pháp điển hệ thống QPPL từ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, tiếp nhận bàn giao công tác hợp nhất văn bản QPPL từ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

Triển khai các nhiệm vụ này, Cục KTrVB đã dự kiến kế hoạch công tác năm 2014 và đang tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả như: đang xây dựng dự thảo Đề án xây dựng bộ pháp điển, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đề mục và phân công cơ quan thực hiện pháp điển, dự thảo Thông tư hướng dẫn kỹ thuật pháp điển, Quy chế sử dụng cộng tác viên…
V. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC 

1. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Cục KTrVB và tổng kết 10 năm triển khai thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL
Ngày 26/8/2013, được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ, Cục KTVB đã tổ chức thành công buổi Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Cục với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Bộ,nguyên Lãnh đạo Bộ; đại diện lãnh đạo tổ chức pháp chế của 20 Bộ, cơ quan ngang Bộ; đại diện các Sở Tư pháp: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh và toàn thể cán bộ, công chức Cục KTVB.

Về tổng kết 10 năm triển khai thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL: Cục KTVB đã tham mưu để Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng kết 10 năm triển khai thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL tại Bộ, ngành, địa phương mình đồng thời tiến hành tổng kết toàn quốc 10 năm triển khai thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL (Tổ chức kết hợp với Hội nghị tổng kết Luật ban hành văn bản QPPL - ngày 30/11/2013). Qua việc tổng kết 10 năm, Cục đã hoàn thiện Báo cáo 10 năm triển khai thực hiện công tác kiểm tra văn bản QPPL trình Lãnh đạo Bộ ký trình Thủ tướng Chính phủ và tham mưu để Bộ trưởng ký văn bản yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để triển khai, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.

2. Về tổ chức, biên chế; thi đua, khen thưởng
- Công tác tổ chức cán bộ của đơn vị ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Hiện nay, Cục KTVB đã thực hiện được 28 biên chế trên tổng số 36 biên chế được giao năm 2013 (theo Quyết định số 2344/QĐ-BTP ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp) - còn thiếu 08 biên chế so với chỉ tiêu được giao. Về trình độ học vấn, có 02 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ, 01 cử nhân kinh tế, 01 Cao đẳng Văn thư, số còn lại là Cử nhân Luật. Trong năm nay, Cục đã tiếp nhận và bố trí công việc cho 03 công chức mới được tuyển dụng về công tác tại đơn vị; tiếp nhận 03 đồng chí chuyển công tác về Cục; làm thủ tục chuyển công tác cho 03 đồng chí... Bên cạnh đó, trong năm 2013, Cục đã tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm 07 chức danh lãnh đạo cấp Phòng, hoàn thiện và gửi Vụ Tổ chức cán bộ hồ sơ quy hoạch các chức danh Lãnh đạo cấp Cục giai đoạn 2016-2021.

- Công tác thi đua- khen thưởng: Ngay từ đầu năm 2013, Cục đã tổ chức phát động thi đua, tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong đơn vị. Trên cơ sở đăng ký thi đua từ đầu năm, các cán bộ, công chức thuộc Cục đã ra sức phấn đấu thi đua để đạt được nhiều thành tích, xứng đáng với các danh hiệu thi đua đã đăng ký. Trong năm 2013, Cục đã đề xuất và được nhận các hình thức khen thưởng sau:

+ Khen thưởng cấp nhà nước: tháng 8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể Cục KTVB và đồng chí Cục trưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (thành tích trong 03 năm (từ 2010-2012) đối với tập thể Cục và 05 năm (từ 2008-1012) đối với cá nhân đồng chí Cục trưởng));

+ Khen thưởng theo chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL: Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-BTP ngày 29/11/2013 tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân của Cục đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản QPPL;

+ Khen thưởng đột xuất năm 2013: Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 3008/QĐ-BTP ngày 09/12/2013 tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân của Cục đã có thành tích đột xuất trong xây dựng thể chế về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

+ Khen thưởng thường xuyên: trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thi đua khen thưởng Cục, đồng chí Cục trưởng đã ký các Quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với 10 công chức (Quyết định số 331/QĐ-KTrVB ngày 26/11/2013); danh hiệu “Lao động tiên tiến”  đối với 16 công chức thuộc Cục (Quyết định số 332/QĐ-KTrVB); danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đối với 05 tập thể, bao gồm cả tập thể Cục KTVB và 04 đơn vị thuộc Cục (Quyết định số 333/QĐ-KTrVB ngày 26/11/2013). Cục đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng trình Hội đồng thi đua - khen thưởng Ngành xem xét, trình Bộ trưởng công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với tập thể Cục và tập thể Phòng Rà soát, hệ thống hóa văn bản; tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2013 đối với Tập thể Cục. Tuy nhiên, tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số III, Cục KTVB không được đề nghị tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp.

3. Về tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; Góp ý văn bản, trả lời ý kiến của cơ quan, tổ chức và công dân
Cục tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ; đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc rà soát, xử lý kết quả rà soát thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.
Cục đã tổ chức thành công 03 Hội nghị triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP vào tháng 7/2013 cho cán bộ làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành và 63 tỉnh; Phối hợp với Học viện tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các cán bộ, công chức làm công tác này tại các Bộ, ngành và địa phương.
Năm 2013, Cục KTVB thường xuyên duy trì các buổi tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ kiểm tra văn bản trong nội bộ Cục KTrVB với các đơn vị trong Bộ và tổ chức pháp chế các bộ, ngành và địa phương; Trong năm 2013, Cục tiếp tục tham gia nghiên cứu và góp ý đối với 191 dự thảo văn bản theo yêu cầu; trả lời 69 đơn thư, kiến nghị của các tổ chức và công dân; xây dựng các loại công văn, báo cáo công tác và thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Bộ giao.

 Ngoài ra, Cục đã cử cán bộ tham gia làm báo cáo viên pháp luật tại các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo đề nghị của các Bộ, ngành và địa phương.
4. Công tác tài chính kế toán, văn thư lưu trữ
- Công tác tài chính kế toán: Bộ phận tài chính kế toán đã hoàn thành việc hoạch toán kinh phí tháng, quý năm 2013; đảm bảo tiến độ kinh phí năm 2013 theo đúng kế hoạch; thực hiện duyệt quyết toán năm 2013, xây dựng dự toán kinh phí năm 2014; bảo đảm lương và các chế độ theo quy định cho cán bộ, công chức kịp thời; thực hiện mua sắm mới tài sản, sửa chữa, thay thế tài sản phục vụ kịp thời công tác chuyên môn; thực hiện việc kiểm kê và thanh lý tài sản theo đúng quy định; Thực hiện việc quản lý quỹ và giải quyết các thủ tục về kinh phí phục vụ hoạt động của Cục theo quy định hiện hành.
- Công tác văn thư lưu trữ: Việc quản lý và giải quyết văn bản đi được đảm bảo đúng nguyên tắc tất cả văn bản do đơn vị phát hành phải được lưu tại văn thư và phải được quản lý theo trình tự. Việc sắp xếp công văn giấy tờ giải quyết văn bản đi hợp lý, vừa thuận tiện cho việc tra tìm tài liệu của cán bộ, công chức trong đơn vị vừa tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lập hồ sơ và nộp vào lưu trữ sau này. Việc quản lý và giải quyết văn bản đến cũng được cán bộ văn thư thực hiện theo đúng nguyên tắc; tất cả các văn bản kể cả đơn, thư do cá nhân, tổ chức, cơ quan gửi đến đơn vị (gọi chung là văn bản đến) đều được tập trung tại văn thư đơn vị để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký; các văn bản thuộc nội dung bí mật nhà nước đều được xử lý và bảo lưu theo đúng pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước. Lập file quản lý việc giải quyết văn bản đến của Cục, nhằm theo dõi tình hình giải quyết công việc để kịp thời đôn đốc nhắc nhở khi quá thời hạn yêu cầu xử lý.

5. Công tác Đảng - đoàn thể: 

Công tác đảng và công tác đoàn thể trong đơn vị đều được quan tâm tạo điều kiện và hoạt động có hiệu quả.

- Công tác Đảng: Chi bộ có 17 đảng viên, trong quá trình lãnh đạo hoạt động, đã bám sát kế hoạch công tác của đơn vị để thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; Hàng tuần, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị thực hiện giao ban để nắm bắt kết quả công tác trong tuần và định hướng công tác tuần tiếp theo; Thực hiện chế độ báo cáo cho Đảng ủy cơ quan các vấn đề được yêu cầu đúng nội dung, bảo đảm thời gian và tiến độ. Đối với công tác phát triển Đảng, trong năm Chi bộ đã giới thiệu 02 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đồng thời phân công đảng viên tiếp tục theo dõi, giúp đỡ 03 quần chúng ưu tú.

Năm 2013, Chi bộ Cục KTVB đã thực hiện bình xét, đánh giá đảng viên. Kết quả 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên được Chi bộ khen thưởng; Chi bộ Cục thống nhất đề nghị Đảng bộ công nhận Chi bộ đảng Cục KTVB là Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh và đồng bộ.
- Công tác Công đoàn: Tổ Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị trong việc đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách của công chức theo quy định; phối hợp với Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên theo dõi, đôn đốc Công đoàn viên thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tình trạng vi phạm kỷ luật lao động cơ bản đã được khắc phục; tham mưu đề xuất Lãnh đao Cục tổ chức cho các Công đoàn viên tham gia các hoạt động dã ngoại đã tạo được không khí đoàn kết, gắn bó trong Công đoàn viên; tham gia các phong trào do cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn Bộ phát động (đã đạt giải nhất đôi nam và giải nhì, ba đơn nam bóng bàn nhân ngày Hội Thể thao Chào mừng 68 năm thành lập ngành Tư pháp). Ngoài ra, Công đoàn Cục còn hăng hái tham gia một số hoạt động khác, như: ủng hộ quỹ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn… 

Năm 2013, Công đoàn Cục KTVB đã thực hiện bình xét thi đua đối với Tổ Công đoàn và các Công đoàn viên trong đơn vị. Kết quả đã bầu 03 Công đoàn viên xuất sắc và 12 Công đoàn viên tiên tiến, đề nghị Công đoàn Bộ công nhận là “Tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.
- Công tác Đoàn Thanh niên: Chi đoàn thanh niên có tổng số 17 đoàn viên. Quá trình hoạt động, Chi đoàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo và Chi bộ Cục KTVB; Chi đoàn đã tham gia đầy đủ các phong trào do Ban chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp phát động, qua các hoạt động này đã giúp các đoàn viên trong chi đoàn có điều kiện mở rộng quan hệ, học hỏi kinh nghiệm và khả năng hiểu biết, khả năng giao tiếp, ứng xử. Về công tác phát triển Đảng, trong năm Chi đoàn đã giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng.
B. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của Cục trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế
Trong năm 2013, công tác này đã được Cục KTVB triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ, kịp thời các hoạt động theo quy định, như: thực hiện quy hoạch cán bộ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, tiếp nhận kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị đặc biệt trong các trường hợp có công chức lãnh đạo cấp phòng xin chuyển công tác hoặc thực hiện thuyên chuyển đến các đơn vị khác trong Bộ. Việc thực hiện tốt công tác này đã giúp ổn định tổ chức đơn vị và triển khai hiệu quả công tác chuyên môn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác này còn có những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc như sau:

Khối lượng công việc của Cục là rất lớn, riêng tổ chức kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, Cục đã thực hiện kiểm tra hơn 2.000 văn bản do các Bộ, ngành và địa phương ban hành thuộc tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Chính phủ, trong đó có nhiều văn bản đa ngành, đa lĩnh vực, nội dung phức tạp. Bên cạnh đó, Cục còn triển khai các nhiệm vụ chuyên môn khác, như: rà soát, hệ thống hóa văn bản; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu kiểm tra văn bản; quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; tham gia góp ý, thẩm định nhiều văn bản của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác; trả lời đơn thư kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân... Trong khi đó, số lượng biên chế còn hạn chế, hàng năm đơn vị đều có công chức xin chuyển công tác (trong năm 2013 có 03 công chức của Cục chuyển công tác), do vậy, đã có phần ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của đơn vị. Thêm nữa, việc thuyên chuyển công tác của nhiều công chức cũng dẫn đến việc không thực hiện được hết chỉ tiêu biên chế được giao.
Mặt khác, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, một bộ phận công chức của Cục mới tuyển dụng hoặc chuyển đến từ lĩnh vực công tác khác nên chưa đáp ứng ngay được yêu cầu này.

Năm 2013, Cục được Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao thêm hai nhiệm vụ mới (Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật). Tuy nhiên, tới nay mới được bổ sung 4 biên chế. Với quỹ người hiện có và khối lượng công việc được giao, việc triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn là rất khó khăn.

Thêm nữa, mặc dù trong năm nay Cục đã thực hiện quy trình bổ nhiệm một số Lãnh đạo cấp Phòng nhưng nhìn chung, hầu hết các phòng chuyên môn còn thiếu lãnh đạo cấp Phòng (Phòng Cơ sở dữ liệu khuyết vị trí Trưởng phòng; Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản khuyết vị trí Phó trưởng phòng; Văn phòng khuyết vị trí Phó chánh Văn phòng; Phòng Pháp điển khuyết vị trí Phó trưởng phòng), do vậy, đã có phần ảnh hưởng đến công tác quản lý chỉ đạo, điều hành công việc chung của các phòng thuộc Cục.

2. Công tác chuyên môn

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động chuyên môn đã được triển khai toàn diện, hiệu quả, đạt được những thành tích đáng ghi nhận (như đã báo cáo ở các nội dung trên). Tuy nhiên, thực tế triển khai các công tác này vẫn còn một số tồn tại như: chưa thực hiện chuyên quản và chuyên môn hóa trong công tác kiểm tra; chưa kiểm tra hết số văn bản đã được tiếp nhận thuộc thẩm quyền kiểm tra; việc theo dõi xử lý chưa sát sao, triệt để. Nguyên nhân của tình trạng này, như đã nêu ở trên, là do: Cục thiếu biên chế; cán bộ thường xuyên luân chuyển; trình độ một bộ phận cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

3. Các điều kiện bảo đảm
- Công tác thống kê số liệu kiểm tra văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương chưa được chú trọng. Qua theo dõi công tác kiểm tra, xử lý văn bản, Cục KTVB nhận thấy còn nhiều Bộ, ngành, địa phương thống kê số liệu về kiểm tra văn bản QPPL còn nhầm lẫn, sai lệch hoặc số liệu không phù hợp với thực tế công tác này.

- Việc thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm tra văn bản chưa đáp ứng yêu cầu theo quy trình tiêu chuẩn ISO. Năm 2013, theo yêu cầu của Bộ, Cục KTVB đã triển khai thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu công việc theo quy trình ISO. Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra của Bộ cho thấy hầu hết các hồ sơ lưu trữ chưa đáp ứng được toàn bộ yêu cầu về tiêu chuẩn ISO. Trong thời gian tới, Cục sẽ chú trọng hơn tới vấn đề này.
- Hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, xử lý văn bản đã được xây dựng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu còn hạn chế, do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của công tác này.
- Hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013, song kinh phí bảo đảm cho hoạt động này vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP nên mức chi chưa phù hợp và còn có những hoạt động chưa có mục chi.

- Công tác hợp tác quốc tế: việc hỗ trợ từ các dự án hợp tác nước ngoài cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật vẫn được Cục phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện hàng năm, tuy nhiên, cho tới nay, nguồn kinh phí này là rất hạn chế. Từ khi thành lập tới nay, Cục có rất ít các hoạt động hợp tác quốc tế, chưa được tổ chức Đoàn công tác nào đi nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài về các lĩnh vực công tác của đơn vị.
4. Về phòng làm việc
Cục được Bộ giao sử dụng 8 phòng cách biệt giữa tầng 2 (5 phòng) và tầng 6 (3 phòng) dẫn đến công tác chỉ đạo, điều hành khó khăn; 02 Phó Cục trưởng đang ngồi chung phòng với chuyên viên; không có chỗ lưu trữ hồ sơ, tài liệu kiểm tra... các tài liệu được lưu trực tiếp tại phòng làm việc, do vậy đã ảnh hưởng đến không gian, diện tích phòng làm việc. Đặc biệt, với điều kiện diện tích phòng làm việc hiện nay, Cục chưa bố trí được chỗ ngồi cho bộ phận được giao làm công tác pháp điển hệ thống QPPL.
Ngoài ra, do đặc điểm công tác, Cục KTVB thường xuyên phải tổ chức các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, song hiện nay Cục chưa có phòng họp riêng nên hoạt động này gặp nhiều khó khăn.
5. Về công tác phối hợp
Về cơ bản việc phối hợp công tác giữa Cục KTVB với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ đều được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, sự phối hợp trong công tác của một số đơn vị trong Bộ với Cục còn thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo đúng thời hạn nên có ảnh hưởng nhất định đến tiến độ và chất lượng công việc. 

Một số Bộ, ngành và địa phương chưa thực sự quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, tự kiểm tra và xử lý văn bản, chưa thường xuyên gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra, chậm gửi báo cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản theo yêu cầu của Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản).
C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2013, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong đó có việc tiếp nhận các nhiệm vụ mới là pháp điển hệ thống QPPL và hợp nhất văn bản QPPL, đồng thời nâng cao kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, năm 2014, Cục KTVB tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
I. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo nghiệp vụ trong các lĩnh vực kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL.

2. Tập trung triển khai, thực hiện tích cực, hiệu quả công tác pháp điển hệ thống QPPL và hợp nhất văn bản QPPL theo quy định; Chú trọng công tác tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tạo lập các điều kiện đảm bảo tốt triển khai, thực hiện công tác pháp điển; tập trung hoàn thiện thể chế và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan thực hiện pháp điển.

3. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra văn bản QPPL, nghiên cứu tổ chức thực hiện theo hướng chuyên quản; Đẩy mạnh tổ chức các Đoàn liên ngành về kiểm tra văn bản QPPL đến một số Bộ, địa phương mà trong quá trình theo dõi và kiểm tra theo thẩm quyền thấy có số lượng văn bản được ban hành lớn hoặc phức tạp, có liên quan trực tiếp, ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp hoặc có nhiều văn bản trái pháp luật hoặc xử lý văn bản trái pháp luật không kịp thời, không triệt để và các địa bàn trọng điểm khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ (Tập trung kiểm tra tại các Bộ, ngành). Chú trọng việc tham mưu xử lý quyết liệt, triệt để các văn bản trái pháp luật đã được kiểm tra phát hiện.

4. Tập trung xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và quản lý Trang thông tin điện tử pháp điển; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL.
5. Triển khai tích cực, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

6. Đẩy mạnh công tác tổng hợp báo cáo, tham mưu tổng hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cục trong các lĩnh vực được giao.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Xây dựng văn bản, đề án

Trong năm 2014, Cục KTVB tiếp tục triển khai xây dựng và dự kiến xây dựng các văn bản sau: Đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức của Cục KTVB; Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của liên bộ Tài chính, Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Đề án xây dựng Bộ Pháp điển; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đề mục và phân công cơ quan thực hiện pháp điển; Thông tư hướng dẫn kỹ thuật pháp điển; Quy chế cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển; Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất văn bản QPPL...
2. Kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

- Tiến hành tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành trong năm; kịp thời đề xuất để xử lý những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. 

- Phấn đấu kiểm tra văn bản đạt từ 80% trở lên trên tổng số văn bản nhận được (thuộc thẩm quyền kiểm tra) trong năm và đến hết Quý I năm sau kiểm tra đạt 100% số văn bản nhận được trong năm trước; đảm bảo chất lượng kiểm tra các văn bản QPPL do các cơ quan ban hành gửi đến Cục; phát hiện kịp thời các văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật. 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra văn bản theo địa bàn kết hợp kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL tại các Bộ, ngành; báo cáo đề xuất Lãnh đạo Bộ để tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra văn bản tại các Bộ, ngành, địa phương khác nếu thấy cần thiết; chú trọng kiểm tra, xử lý văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành; thực hiện kiểm tra văn bản có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc của xã hội. 
- Thực hiện kiểm tra văn bản QPPL theo chuyên đề về quy chế bán đấu giá tài sản, quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất do các địa phương ban hành.
- Thường xuyên theo dõi việc xử lý sau khi có Công văn thông báo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản có dấu hiệu trái pháp luật xử lý kịp thời, triệt để, theo quy định của pháp luật và yêu cầu tại Công văn thông báo. Trường hợp việc xử lý không triệt để, không đúng quy định, tham mưu Bộ trưởng xử lý hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý theo thẩm quyền.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của các Bộ, ngành và địa phương. Tổ chức các Đoàn công tác để kiểm tra, nắm tình hình về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL tại tổ chức pháp chế các bộ, ngành và cơ quan tư pháp địa phương. 

3. Rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-BTP ngày 29/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành “Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013”.
- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong lĩnh vực kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL; Tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các văn bản đã hết hiệu lực, trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau khi rà soát; 

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, hệ thống hoá các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương khi có yêu cầu của Bộ, ngành, địa phương hoặc chỉ đạo của người có thẩm quyền;
- Tham mưu Cục trưởng trình Bộ trưởng định kỳ công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

- Đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản tại bộ, ngành địa phương và các đơn vị thuộc Bộ.

4. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra văn bản

- Tiếp tục xây dựng cơ chế, chuẩn bị các nội dung để đưa lên Trang thông tin điện tử về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và thực hiện việc duy trì cập nhật thông tin tại Trang thông tin này.

- Tiếp tục hoàn thiện Hệ cơ sở dữ liệu văn bản QPPL phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Cập nhật, phân loại văn bản theo ngành, lĩnh vực do các Bộ, Ngành, địa phương gửi đến; Xác định hiệu lực văn bản, bảo đảm cho việc phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và tra cứu văn bản được thuận lợi. 

- Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn tổ chức pháp chế bộ, ngành và cơ quan tư pháp địa phương tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

5. Công tác pháp điển hệ thống QPPL 

Tập trung triển khai, thực hiện tích cực, hiệu quả công tác pháp điển hệ thống QPPL, cụ thể như: 
- Hoàn thiện thể chế, các điều kiện bảo đảm, xác lập cơ chế, lộ trình đảm bảo thực hiện pháp điển hệ thống QPPL tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị  thực hiện pháp điển; tổ chức thực hiện và thực hiện pháp điển theo quy định.

- Tổ chức các Hội nghị triển khai thi hành Nghị định số 63 và Thông tư hướng dẫn kỹ thuật pháp điển; Hội nghị triển khai thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đề mục và phân công cơ quan thực hiện pháp điển.
- Tổ chức xây dựng Trang thông tin điện tử và phần mềm pháp điển.

6. Công tác hợp nhất văn bản QPPL 

- Theo dõi, đôn đốc việc hợp nhất văn bản của các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; thực hiện hợp nhất văn bản theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn kỹ thuật hợp nhất văn bản; bồi dưỡng kỹ thuật hợp nhất văn bản.

- Xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện hợp nhất văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực.

7. Tổ chức bộ máy, biên chế

- Trong năm 2014, Cục KTVB tiếp tục thực hiện quy trình kiện toàn đội ngũ cán bộ Lãnh đạo thuộc Cục, đảm bảo thực hiện, triển khai hiệu quả các mặt công tác của Cục.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác tiếp nhận, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị theo quy định.
8. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho cán bộ, công chức làm công tác này tại các cơ quan tư pháp địa phương, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và cộng tác viên kiểm tra văn bản; 
- Tổ chức Hội nghị cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL;
- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp điển hệ thống QPPL, hợp nhất văn bản QPPL tại tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và cộng tác viên thực hiện pháp điển;
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức trong Cục và các đơn vị thuộc Bộ.

9. Công tác khác

- Xây dựng Báo cáo đề xuất sửa đổi Nghị định số 40/2010/NĐ-CP nhằm tạo cơ chế, rõ ràng, minh bạch hơn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống văn bản QPPL.

- Tăng cường phối hợp với Cục Công nghệ thông tin đưa vào sử dụng, duy trì có hiệu quả trang web về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; đẩy mạnh việc xây dựng Trang web về Pháp điển hệ thống QPPL.
- Phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng thực hiện phát động thi đua, hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Ngành Tư pháp phát động; thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.
- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc lựa chọn các hoạt động chuyên môn của Cục phù hợp với mục tiêu của các Dự án hợp tác quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế khác để đề xuất nguồn hỗ trợ từ các Dự án này cho các hoạt động của Cục. 

- Phối hợp với Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về kiểm tra văn bản. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục và các việc do Lãnh đạo Bộ giao.
D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được và giảm thiểu những khó khăn, hạn chế gặp phải, Cục KTVB đề nghị Lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác của Cục và tạo điều kiện thuận lợi để Cục triển khai thực hiện các công việc kịp tiến độ và ngày càng hiệu quả. Đặc biệt là các việc sau:
1. Quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn công tác của Cục KTVB, nhất là trong điều kiện khối lượng công việc của Cục ngày càng lớn khi tiếp nhận 02 nhiệm vụ mới là pháp điển hệ thống QPPL và hợp nhất văn bản QPPL; tạo điều kiện thuận lợi để Cục triển khai thực hiện các công việc kịp tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 
2. Quan tâm, sắp xếp thời gian để tham gia Đoàn Công tác liên ngành về kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các Bộ, ngành và địa phương trong năm 2014.
3. Bổ sung biên chế cho Cục để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mới được giao; đảm bảo biên chế để triển khai chuyên quản trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản, thực hiện kiểm tra toàn diện, triệt để văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra, đồng thời có biên chế để có điều kiện thực hiện chủ trương thuê chuyên gia kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL.
4. Quan tâm, bổ sung phòng làm việc cho Cục để cải thiện điều kiện về diện tích phòng làm việc cho công chức, bố trí chỗ ngồi cho phòng Pháp điển, phòng Kiểm tra văn bản và có nơi lưu trữ hồ sơ kiểm tra.

5. Quan tâm, chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế, đảm bảo sự cân đối giữa các đơn vị để Cục có cơ hội tham gia các dự án hợp tác với nước ngoài; công chức của Cục có cơ hội được tham gia các đoàn công tác khảo sát, học hỏi kinh nghiệm nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để công chức Cục cải thiện điều kiện làm việc và là hình thức để động viên, khích lệ tinh thần công tác của công chức trong đơn vị.
6. Quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cục trong quá trình công tác để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc; đặc biệt, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định của Nghị định số 16 và Thông tư số 09.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Cục KTVB, xin báo cáo Bộ trưởng./.
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� Số liệu tính từ ngày 22/12/2012 đến ngày 20/12/2013.


� Số liệu này được tổng hợp theo tiến độ trả kết quả kiểm tra VB của người kiểm tra, bao gồm cả những văn bản đã được giao kiểm tra từ trước thời điểm 01/01/2013 nên có thể không khớp với số lượng văn bản tiếp nhận hoặc giao KT trong năm.


� Tổng số VB phát hiện sai cụ thể có thể lớn hơn tổng số VB đã phát hiện sai do có thể có một số văn bản sai ở nhiều nội dung khác nhau nên khi cộng tổng lại thì vượt quá tổng số ban đầu.





Báo cáo công tác năm 2013-Cục KTVB
PAGE  
E:\DUC\bao cao\bc nam\bc ct nam 2013\bc nam hanh chinh 2013.ban cuoi..doc

2



